Tiết 84

Văn bản:

NGẮM TRĂNG 

(Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG GHI BÀI:

I. Tìm hiểu chung
1. Hoàn cảnh sáng tác
(Chú thích (*), SGK/ 37, 38)

2. Thể loại: thất ngôn tứ tuyệt

3. Bố cục:

- 4 phần (khai, thừa, chuyển, hợp)

Hoặc:

- 2 phần (2 câu đầu, 2 câu sau).

II. Tìm hiểu văn bản
1. Hoàn cảnh ngắm trăng
- Câu 1: Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
+ Ngục trung (trong tù): mất tự do
+ vô tửu diệc vô hoa (không rượu cũng không hoa): thiếu thốn 

(nghệ thuật điệp ngữ (điệp từ “vô”)).
→ Hoàn cảnh ngắm trăng không bình thường, thiếu thốn.

- Câu 2: Đối thử lương tiêu nại nhược hà?

+ Câu nghi vấn: thể hiện tâm trạng bối rối, xốn xang của Bác.

+ Câu thơ dịch: Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ: câu trần thuật, đã làm mất đi tâm trạng bối rối, xốn xang của một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
* Hai câu thơ đầu thể hiện tâm hồn nhạy cảm và tình yêu trăng, yêu thiên nhiên của Bác.

2. Mối giao hòa giữa người và trăng

Câu 3 và câu 4:

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

- Nghệ thuật nhân hóa, khiến trăng không còn là vật vô tri vô giác.

- Phép đối: đối trong từng câu và đối giữa 2 câu với nhau: 

+ Nhân >< nguyệt (câu 3); Nguyệt >< thi gia (câu 4) 

+ Nhân >< nguyệt (đầu câu 3 và đầu câu 4); Minh nguyệt >< thi gia (cuối câu 3 và cuối câu 4) 

+ Hai từ “song”và “khán” ở hai câu và cùng vị trí (3, 5) tạo nên sự hô ứng giữa người và trăng. 
→ Sự hô ứng, cân đối làm nổi bật mối quan hệ giữa người và trăng (tri âm tri kỉ); tạo nên 2 không gian (trong và ngoài cửa sổ).
* Kết cấu đối lập: mở đầu bài thơ là hình ảnh một người tù trong ngục – cô đơn, kết thúc bài thơ là hình ảnh một thi gia – có trăng làm bạn. 

→ Cho thấy cuộc vượt ngục về tinh thần của Bác.

III. Tổng kết
Ghi nhớ: SGK/ 38

* Bài thơ vừa có chất tình, vừa có chất thép:

· Chất tình (đại nhân): tình yêu thiên nhiên đến say mê.

· Chất thép (đại dũng): tư tưởng tự do, phong thái ung dung, đầy nghị lực.

→ Chiến sĩ – thi sĩ Hồ Chí Minh.
CÂU HỎI:

Câu 1: Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác có điều gì khác thường? Câu thơ “Đối thử lương tiêu nại nhược hà” nói gì về tâm trạng của chủ thể trữ tình? 

Câu 2: Về mặt cấu trúc, hai câu thơ 3 và 4 có gì đặc biệt? Hãy chỉ ra hiệu quả nghệ thuật của nó. 

Câu 3: Có người cho rằng, Nhật kí trong tù là “cuộc vượt ngục về tinh thần” của Bác. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

